TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II- MÔN TIẾNG ANH 11 –HỆ 7 NĂM (2022-2023)
I. MULTIPLE CHOICE (7.5 pts)

	SỐ CÂU
	NỘI DUNG/ CHỦ ĐỀ, KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ
	ĐIỂM

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	VDT
	VDC
	

	8
	Nghe
Các nội dung bài nghe thuộc Units 9,10,11,12 
	4
	4
	
	
	2.4

	3
	Ngữ pháp

Các kiến thức về mệnh đề quan hệ
	2
	1
	
	
	0.9

	4
	Từ vựng
Từ đồng nghĩa /trái nghĩa, nghĩa của từ, từ loại, giới từ, cụm từ thuộc các Units 9,10,11,12
	2
	2
	
	
	1.2

	2
	Ngữ âm
Các âm thuộc Units 9,10,11,12
	2
	
	
	
	0.6

	4
	Đọc - Cloze text

Đọc, chọn từ hoàn thành đoạn văn liên quan đến unit 10,11,12
	2
	2
	
	
	1.2

	4
	Đọc hiểu

Trả lời câu hỏi theo đoạn văn, sử dụng các kỹ năng đọc hiểu lên quan đến unit 10,11
	2
	1
	1
	
	1.2

	II. WRITING (2.5 pts)

	2
	Combination Writing 

Sử dụng đại từ quan hệ, lượt bỏ đại từ quan hệ, 

Đại từ quan hệ sau giới từ,cụm từ thay cho mệnh đề 
	
	
	1
	1
	1.0

	3
	Transformation Writing 

Sử dụng đại từ quan hệ, lượt bỏ đại từ quan hệ, 

Đại từ quan hệ sau giới từ,cụm từ thay cho mệnh đề
	
	
	2
	1
	1.5

	Số câu- điểm
	14X0.3=4.2
	10X0.3=3.0

	1X0.3=0.3
3X0.5=1.5
	2X0.5=1.0
	

	30 câu
	Tổng điểm
	4.2
	3.0
	1.8
	1.0
	10.0


